
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 147 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ECOGARDEN

0108561875

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

2. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

4. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

5. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

9. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, hoạt động của căng 
tin và hàng ăn tự phục vụ...

5629

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Tổ chức sự kiện; - Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc 
quản lý các sự kiện như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, 
hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm 
nhận những vấn đề tổ chức.

8230

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng và các kim loại nhà nước cấm)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 
ECOGARDEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ECOGARDEN LANDSCAPE 
ARCHITECTURE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: ECOGARDEN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973410192
Email: info.ecogardenvn@gmail.com ecogarden.net.vn

Fax:
Website:
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14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán 
buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp; Bán buôn phân bón 
và các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp;  Bán buôn bột đá, 
đá hạt, vôi các loại, các loại khoáng phi kim đã chế biến. Mua 
bán hoa giả, phụ kiện ngành hoa

4669

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công công trình công viên cây xanh, khuôn viên 
sân vườn, hoa tiểu cảnh.

4299

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống nước tưới tự động

4329

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây: Bán buôn các loại hoa và cây 
trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống.

4620

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Dịch vụ tư vấn kiến trúc: thiết kế và phác thảo công trình, lập 
kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thiết kế cơ – điện công trình
Thiết kế cấp thoát nước – môi trường nước công trình xây 
dựng
Thiết kế nội ngoại thất công trình
(Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)

7110(Chính)

22. Khai thác gỗ 0220

23. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa, cây cảnh: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh; Bán lẻ hoa, 
cành lá trang trí nhân tạo; Bán lẻ phân bón, hạt, đất trồng cây 
cảnh.
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ tranh, ảnh và tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

26. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Không bao gồm di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)

4774

27. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
 (Không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm tuân thủ)

4610

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Bán buôn thực phẩm 4632

31. Bán buôn đồ uống 4633

32. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

33. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

36. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

37. Đúc sắt, thép 2431

38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

39. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

40. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế xây dựng công trình dân dụng; Trang trí nội thất, 
sân vườn, sân khấu, lễ hội, hội nghị.

7410

41. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học, nhân tạo giống cây trồng, hoa 
cây cảnh, vườn ươm; Tư vấn ươm, trồng, chăm sóc cây xanh, 
cây cảnh

0161

42. Trồng cây lâu năm  khác 0129

3/4Thời gian đăng từ ngày 27/12/2018 đến ngày 26/01/2019



800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THÚY 
HÀ

Số 149 Phố Yên Phụ, 
Phường Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

160.000.000 20,000 012950389

2 NGUYỄN 
TUẤN ANH

Thôn Tư Giang, Xã 
Tân Dân, Thị xã Chí 
Linh, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

640.000.000 80,000 142763060 

43. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

44. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142763060
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tư Giang, Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 147 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN ANH Nam

26/10/1992 Kinh Việt Nam

02/12/2010 Công an Tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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